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Ký hiệu, từ viết tắt Diễn giải 

, , ,IS U A V f  Hệ thông tin, hệ thông tin đầy đủ  

, , ,IIS U A V f  Hệ thông tin không đầy đủ 

, , ,DS U C D V f  Bảng quyết định, bảng quyết định đầy đủ 

, , ,IDS U C D V f  Bảng quyết định không đầy đủ 

U  Số đối tượng 

C  Số thuộc tính điều kiện trong bảng quyết định 

A  Số thuộc tính trong hệ thông tin 

u a  Giá trị của đối tượng u  tại thuộc tính a  

IND B  Quan hệ  B  không phân biệt 

SIM B  Quan hệ dung sai trên tập thuộc tính B 

B
u  Lớp tương đương chứa u  của quan hệ IND B  

BS u  Lớp dung sai của đối tượng u  trên quan hệ SIM B  

/U B  Phân hoạch của U  sinh bởi tập thuộc tính B . 

/U SIM B  Phủ của U sinh bởi tập thuộc tính B . 

COVER U  Họ tất cả các phủ của U. 

( )B u  Hàm quyết định suy rộng của đối tượng u  đối với B . 

BX  B xấp xỉ dưới của X  

BX  B xấp xỉ trên của X  

BBN X  B - miền biên của X 

BPOS D  B miền dương của D  

PRED C  Họ tất cả các tập rút gọn Pawlak 

SRED C  Họ tất cả các tập rút gọn sử dụng ma trận phân biệt 

ERED C  Họ tất cả các tập rút gọn Entropy Liang 

MRED C  Họ tất cả các tập rút gọn dựa trên metric 

PCORE C  Tập lõi dựa trên miền dương 

SCORE C  Tập lõi sử dụng ma trận phân biệt 

ECORE C  Tập lõi dựa trên entropy Liang có điều kiện 
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MCORE C  Tập lõi dựa trên metric 

E P  Entropy Liang của tập thuộc tính P 

( )E Q P  Entropy Liang có điều kiện của Q khi đã biết P 

IE P  Entropy Liang mở rộng của tập thuộc tính P trong hệ 

thông tin không đầy đủ 

( )IE Q P  Entropy Liang mở rộng có điều kiện của Q khi đã biết 

P trong hệ thông tin không đầy đủ. 

K P  Trong hệ thông tin đầy đủ, ký hiệu K P  là tri thức 

sinh bởi tập thuộc tính P. Trong hệ thông tin không 

đầy đủ, ký hiệu K P  là phủ sinh bởi tập thuộc tính P. 

,Jd K P K Q  Khoảng cách giữa K P  và K Q trong hệ thông tin 

đầy đủ dựa trên khoảng cách Jaccard giữa hai tập hợp. 

,Ed K P K Q  Khoảng cách giữa K P  và K Q  trong hệ thông tin 

không đầy đủ dựa trên entropy Liang mở rộng 
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